
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG Hà Nội, Ngày 26 Tháng 7 Năm 2024

LỚP: 10D7 Sĩ Số: 453
STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN GIỚI 

TÍNH NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI 
CHÚ

1 0118485831 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 28/03/2009 THCS Bắc Phú
2 0150802747 Nguyễn Thị Phương Mai Nữ 17/08/2009 THCS Xuân Giang
3 0118111012 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 17/07/2009 THCS Bắc Phú
4 0131149134 Nguyễn Quốc Việt Nam 10/10/2009 THCS Đức Hòa
5 0118111280 Bá Thị Thùy Chi Nữ 12/01/2009 THCS Bắc Phú
6 0117082588 Nguyễn Thị Chà My Nữ 06/07/2009 THCS Việt Long
7 0118111219 Nguyễn Bá Việt Anh Nam 27/08/2009 THCS Bắc Phú
8 0117913891 Nguyễn Thị Khánh Giang Nữ 15/05/2009 THCS Tân Minh A
9 0134376755 Nguyễn Minh An Nữ 31/12/2009 THCS Tân Minh A

10 0150917840 Hoàng Thị Phương Anh Nữ 24/02/2009 THCS Kim Lũ
11 0117082644 Nguyễn Đức Huy Nam 31/03/2009 THCS Việt Long
12 0117894454 Trần Quỳnh Hương Nữ 14/10/2009 THCS Đông Xuân
13 0150640696 Nguyễn Phương Đông Nam 04/12/2009 THCS Mai Đình
14 0118483244 Dương Thị Thanh Nữ 11/09/2009 THCS Tân Minh A
15 0153818729 Trần Ngân Thương Nữ 08/07/2009 THCS Tiên Dược
16 0118110975 Hoàng Thị Hương Nữ 18/02/2009 THCS Bắc Phú
17 0150917907 Nguyễn Đình Cảnh Nam 14/02/2009 THCS Kim Lũ
18 0117082699 Nguyễn Thị Tâm Lan Nữ 13/12/2009 THCS Việt Long
19 0117082701 Nguyễn Thị Tâm Liên Nữ 13/12/2009 THCS Việt Long
20 0150640585 Đỗ Ngọc Quỳnh Nữ 17/01/2009 THCS Mai Đình
21 0150567909 Phạm Yến Nhi Nữ 03/06/2009 THCS Dục Tú
22 0150917965 Vũ Khang Duy Nam 03/03/2009 THCS Kim Lũ
23 0118003049 Nguyễn Quốc Khánh Nam 15/10/2009 THCS Tân Minh A
24 0150567888 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 24/10/2009 THCS Dục Tú
25 0131149122 Đặng Thu Thùy Nữ 28/04/2009 THCS Đức Hòa
26 0150503099 Trịnh Kiều Trang Nữ 28/10/2009 THCS Nguyên Khê
27 0150503132 Nguyễn Tuấn Nam Nam 01/03/2009 THCS Nguyên Khê
28 0117082524 Nguyễn Thị Thanh Nữ 11/12/2009 THCS Việt Long
29 0150600645 Nguyễn Phương Uyên Nữ 26/07/2009 THCS Tân Minh A
30 0117893077 Nguyễn Đức Thành Nam 19/12/2009 THCS Phù Linh
31 0118110890 Nguyễn Việt Thắng Nam 24/02/2009 THCS Bắc Phú
32 0118478599 Nguyễn Văn Vĩ Nam 13/07/2009 THCS Việt Long
33 0117944077 Nguyễn Hương Giang Nữ 27/08/2009 THCS Đông Xuân
34 1950534253 Nguyễn Đàm Vĩnh Hưng Nam 25/07/2009 THCS Thị Trấn Đông Anh
35 0131149038 Nguyễn Trần Gia Bảo Nam 12/12/2009 THCS Đức Hòa
36 0139760002 Nguyễn Thu Trang Nữ 20/05/2009 THCS Tiên Dược
37 0150640521 Ngô Dũng Nam Nam 20/06/2009 THCS Mai Đình
38 0117944050 Ngô Thị Thu Uyên Nữ 17/01/2009 THCS Đông Xuân
39 0150917773 Nguyễn Thị Hoa Nữ 26/08/2009 THCS Kim Lũ
40 0117894544 Trần Ngọc Hồng Nữ 08/09/2009 THCS Đông Xuân
41 0150600650 Dương Đình Liêm Nam 23/09/2009 THCS Tân Minh A
42 0150804033 Hoàng Công Thăng Nam 24/10/2009 THCS Xuân Giang
43 0150640533 Nguyễn Văn Thắng Nam 10/09/2009 THCS Mai Đình
44 0117944238 Ngô Hà Chi Nữ 28/03/2009 THCS Đông Xuân
45 0131149044 Nguyễn Văn Cường Nam 13/10/2009 THCS Đức Hòa
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